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DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG

 QUẢN LÝ

Vốn ngân sách nhà nước 60.821 51.996 60.721 35.393,481 10.800,000 0,000 0,000 3.257,197 -3.257,197 10.800,000 0,000 0,000

Vốn ngân sách địa phương 60.821 51.996 60.721 35.393,481 10.800,000 0,000 0,000 3.257,197 -3.257,197 10.800,000 0,000 0,000

Nguồn vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết 

kiệm chi, kết dư,…). Trong đó:
60.821 51.996 60.721 35.393,481 10.800,000 0,000 0,000 3.257,197 -3.257,197 10.800,000 0,000 0,000

1
Lĩnh vực Giao thông - 

Hạ tầng kỹ thuật
46.221 39.396 46.221 24.303,481 9.893,731 0,000 0,000 1.360,000 -3.257,197 7.996,534 0,000 0,000

1.1
Vận động GPMB đường QH số 39

phường Tân Phú
P.Bình Phước

KBNN khu 

vực XVII
8110550 292 2024-2025

329/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2024 
2.800 2.800 2.800 200,000 1.200,000 -497,670 702,330

1.2

Vận động GPMB đường QH số 34

(đường Hải Thượng Lãn Ông) đoạn từ

KCN Đồng Xoài III đến đường ĐH 507 

P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8123633 292 2025

 616/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 
1.850 1.850 1.850 0,000 1.598,591 -340,591 1.258,000

1.3

Vân động GPMB đường vành đai 1 (đoạn

từ KCN Đồng Xoài 3 đến dự án khu dân

cư Tiến Hưng 2) 

P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8123632 292 2025

 615/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 
140 140 140 0,000 90,000 -13,939 76,061

1.4 Nâng cấp, mở rộng hẻm 461 P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8123634 292 2025

 614/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2025 
5.100 5.100 5.100 0,000 3.400,000 3.400,000

1.5 Nâng cấp, mở rộng hẻm 445 P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8022676 292 2023-2025

845/QĐ-UBND

ngày25/8/2023
8.194 8.194 8.194 3.049,681 2.631,227 -2.404,997 226,230

1.6 Nâng cấp, mở rộng hẻm 245 P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8022680 292 2023-2024

682/QĐ-UBND

ngày 01/8/2023
4.252 4.252 4.252 4.204,799 17,890 17,890 Đã tất toán

1.7
Vận động GPMB đường QH số 34

(đường Hải Thượng Lãn Ông)
P.Bình Phước

KBNN khu 

vực XVII
8022675 292 2023-2024

537/QĐ-UBND

ngày 21/6/2023
350 350 350 328,383 8,151 8,151 Đã tất toán

1.8 Nâng cấp, mở rộng hẻm 393 P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8022677 292 2023-2024

892/QĐ-UBND

ngày 11/9/2023
5.698 5.698 5.698 5.195,729 230,492 230,492 Đã tất toán

1.9 Nâng cấp, mở rộng hẻm 551 P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8022679 292 2023-2024

931/QĐ-UBND

ngày 26/9/2023
4.119 4.119 4.119 3.685,000 272,605 272,605 Đã tất toán

1.10 Nâng cấp, mở rộng hẻm 401 P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8022678 292 2023-2024

947/QĐ-UBND

ngày 26/9/2023
6.893 6.893 6.893 6.018,192 444,775 444,775 Đã tất toán

1.11
Vân động GPMB đường quy hoạch Tân

Bình 3 
P.Bình Phước

KBNN khu 

vực XVII
8112888 292 2024-2025

145/QĐ-UBND

 ngày 01/8/2024
570 570 394,706 0,000 130,000 130,000

1.12

Vân động GPMB đường Nguyễn Văn

Linh (đoạn từ đường vành đai 32 đến

đường Võ Văn Tần) 

P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8112890 292 2024-2025

146/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2024 
1.540 1.540 994,201 0,000 280,000 280,000

1.13 Vận động GPMB đường QH số 24 P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8065727 292 2023-2025

247/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 
935 935 40,704 0,000 200,000 200,000

1.14 Vận động GPMB đường QH số 25 P.Bình Phước
KBNN khu 

vực XVII
8065729 292 2023-2025

246/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 
1.050 1.050 72,531 0,000 300,000 300,000

Dự án đã hoàn 

thành

Mẫu số 01.b/PB

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 ĐIỀU CHỈNH 

(Kèm theo Tờ trình số:          / TTr-UBND ngày        tháng  11  năm  2025 của UBND phường Bình Phước)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Nội dung
Địa điểm

 xây dựng

Địa điểm 

mở tài khoản 

của dự án

Mã số dự án 

đầu tư

Mã ngành

 kinh tế

Thời gian 

khơi công và 

hoàn thành

Kế hoạch 

đầu tư công 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

Ước lũy kế 

giải ngân từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch năm 

2024

Quyết định đầu tư dự án

TMĐT 

Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nước

Kế hoạch đầu tư công 
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Điều 

chỉnh tăng
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đọng xây 
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Tổng số
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Trả nợ đọng 

xây dựng cơ 

bản

Số quyết định 

ngày, tháng, năm 
Tổng số

Kế hoạch đầu tư công năm 2025

 sau điều chỉnh

Chi chú
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Tổng số

Trong đó: 
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chỉnh tăng
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Thu hồi 
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đọng xây 

dựng cơ 
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Tổng số
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Kế hoạch đầu tư công năm 2025

 sau điều chỉnh

Chi chú

1.15
Vận động GPMB đường Nguyễn Huệ nối

dài 
P.Bình Phước

KBNN khu 

vực XVII
8065731 292 2023-2025

249/QĐ-UBND 

ngày 23/10/2023 
2.730 2.730 119,555 0,000 450,000 450,000

2 Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 14.600 12.600 14.500 11.090,000 906,269 0,000 0,000 1.897,197 0,000 2.803,466 0,000 0,000

2.1
Xây dựng dãy phòng học, phòng học bộ

môn trường THCS Tiến Hưng
P.Bình Phước

KBNN khu 

vực XVII
8022673 073 2023-2024

959/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2023
12.600 12.600 12.600 11.090,000 906,269 906,269 Đã tất toán

2.1
Xây dựng, sửa chữa hàng rào Trường

THCS Tân Thiện
P.Bình Phước

KBNN khu 

vực XVII
Chưa có mã 073 2025

2934/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2025
2.000 1.900 0,000 0,000 1.897,197 1.897,197

Dự án đầu tư 

công khẩn cấp
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